
 Lâu dài 

(m²) 

 Khoán 

thầu (m²) 

1 2 3 4             5                 6  7=5-6               8              9         10.0                         11  12=9 x 11                     13 

   6,331.5       4,103.4        2,228.1              -      3,771.9       331.5                           -           150,876,000     150,876,000 

Lê Đình Được ( con dâu Phạm Thị Lập) 54 3 42.8       42.8           -              LUC 42.8        -          40,000                 1,712,000            

Lê Đình Được ( con dâu Phạm Thị Lập) 54 4 167.3     167.3         -              LUC 167.3      -          40,000                 6,692,000            

2 Nguyễn Văn Ư ( con trai Nguyễn Văn Thảo) 54 7 883.9     429.8         454.1          LUC 429.8      -          40,000                 17,192,000          17,192,000      

Ngô Văn Nhiên  (Người đang sử dụng đất là 

ông Nguyễn Văn Thấm)
54 8 207.8     207.8         -              LUC 207.8      -          40,000                 8,312,000            8,312,000        

Nguyễn Văn Thấm 54 28 315.7     315.7         -              LUC 315.7      -          40,000                 12,628,000          12,628,000      

4 Ngô Thị Thêm (Ngô Đức Huỳnh) 54 14 562.4     69.2           493.2          LUC 69.2        -          40,000                 2,768,000            2,768,000        

5
Bạch Văn Cộng đã chết ( con trai Bạch Văn 

Chúc)
54 15 208.0     208.0         -              LUC 6.0          202.0      40,000                 240,000               240,000           

Ngô Văn Trụ ( con gái Ngô Thị Hà) 54 15 16.6       16.6           -              LUC 16.6        -          40,000                 664,000               

Ngô Văn Trụ ( con gái Ngô Thị Hà) 54 18 71.8       71.8           -              LUC 71.8        -          40,000                 2,872,000            

Ngô Văn Trụ ( con gái Ngô Thị Hà) 54 19 25.6       25.6           -              LUC 25.6        -          40,000                 1,024,000            

7 Trần Thị Hiếu (Bạch Văn Định) 54 21 49.5       49.5           -              LUC 49.5        -          40,000                 1,980,000            1,980,000        

8 Nguyễn Thị Hiền 54 22 474.3     73.8           400.5          LUC 73.8        -          40,000                 2,952,000            2,952,000        

9 Ngụy Phan Kiền ( con trai Ngụy Phan Dần) 54 26 267.8     267.8         -              LUC 267.8      -          40,000                 10,712,000          10,712,000      

10 Trần Văn Thìn 54 18 60.0       60.0           -              LUC 60.0        -          40,000                 2,400,000            2,400,000        

11 Ngô Văn Thi (Nguyễn Thị Hồng) 54 37 249.5     249.5         0.0              LUC 120.0      129.5      40,000                 4,800,000            4,800,000        

12 Nguyễn Văn Trung 54 36 285.7     67.8           217.9          LUC 67.8        -          40,000                 2,712,000            2,712,000        

13
Tạ Bá Chính ( Vợ Nguyễn Thị Nhi) , 

GCN Nguyễn Thị Chuyền
54 39 295.5     295.5         0.0              LUC 295.5      -          40,000                 11,820,000          11,820,000      

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

Địa điểm thực hiện dự án tại Tổ dân phố Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường từ TL295 đi trung tâm thương mại HĐB

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ) -ĐỢT 1

 Loại đất 

 Ký hiệu 

loại đất 

 Diện tích 

còn lại 

(m²) 

 Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                          /QĐ-UBND ngày             /11/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ bàn 

giao mặt bằng 

sớm theo thửa: 

đ 

 Kinh phí hỗ trợ 

bàn giao mặt 

bằng sớm theo 

thửa: đ 

 Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm: 

40.000 đ/m² 

8,404,000        

STT
 Diện tích 

(m²) 

Số 

thửa

Tờ bản

 đồ số

1

Tổng cộng

3

4,560,000        6



 Lâu dài 

(m²) 

 Khoán 

thầu (m²) 

1 2 3 4             5                 6  7=5-6               8              9         10.0                         11  12=9 x 11                     13 

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

 Loại đất 

 Ký hiệu 

loại đất 

 Diện tích 

còn lại 

(m²) 

 Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²) 

 Tổng kinh phí 

hỗ trợ bàn 

giao mặt bằng 

sớm theo thửa: 

đ 

 Kinh phí hỗ trợ 

bàn giao mặt 

bằng sớm theo 

thửa: đ 

 Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm: 

40.000 đ/m² 

STT
 Diện tích 

(m²) 

Số 

thửa

Tờ bản

 đồ số

14 Nguyễn Mạnh Đoàn 54 55 265.4     265.4         -              LUC 265.4      -          40,000                 10,616,000          10,616,000      

15 Ngô Đức Khang 54 56 466.5     466.5         -              LUC 466.5      -          40,000                 18,660,000          18,660,000      

16
Hoàng Văn Phùng 

(con dâu Tô Thị Hằng)
54 75 70.0       70.0           -              LUC 70.0        -          40,000                 2,800,000            2,800,000        

17 Tạ Thị Nghĩa, Tạ Bá Tê 54 76 279.2     279.2         (0.0)             LUC 279.2      -          40,000                 11,168,000          11,168,000      

18 Lưu Bách Tuất 54 77 390.7     127.1         263.6          LUC 127.1      -          40,000                 5,084,000            5,084,000        

19 Vũ Duy Thao 56 2 140.3     140.3         -              LUC 140.3      -          40,000                 5,612,000            5,612,000        

20 Nguyễn Văn Điền 56 1 123.7     123.7         -              LUC 123.7      -          40,000                 4,948,000            4,948,000        

21
Nguyễn Văn Ngạn 

(Vợ Đoàn Thị Thu Hương)
54 3 295.1     7.3             287.8          LUC 7.3          -          40,000                 292,000               292,000           

22 Tạ Bá Phùng (Vợ Phạm Thị Ân) 54 96 116.4     5.4             111.0          BHK 5.4          -          40,000                 216,000               216,000           
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